
coNc ry c6 pnAN
o4l r.f GNVT xnp oO rAN cANc

ceNG HoA xA ugr cnu Ncnia vrET NAM
DQc tgp i Tg do ; H4nh phric

Thil D*c, ngdy2flthdng 07 ndm 2023

niocio
Tinh hinh qurf,n tr! c6ng ty

(06 th6ng)

Kinh gui: - Oy ban chfng kho6n Nhd nu6c;
- Sd Giao dich chr?ng kho6n.

- TCn cdng ty: C6ng ry C6 phan Dai g Giao nh6n v{n rei X6p Oo fan Crang
- Dia chi tru sd chinrr: 470 Ddng vnn c6ng, phudng Thanh My Lqi, thenh ph6 Thn Dic, thenh phii Hd chi Minh- Di6n thoai.. O2B 37422234 Fax: O2g 37423027 Email: gNt@saigonne*?ort.com.vn
- Vtln <tieu l€:301,584,360,000 V ID
- Mi chimg khorin.. TCL
- M6 hinh qruan tri c6ng ty; Dai hdi irdng c6 <r6ng H6i ddng qurin tri, Ban Kiiim so6t vd Gi6m <r6c.

;r:;H#:. ji:[*1""ffi|;]" to- n6i b6: HDQr da ban hanh Quv ch6 ki6m torin n6i b6 vd th6ng quaviec thu6 rton viki6m to5n bcn

L IIo4t tlQng cria D4i hQi ddng c6 d6ng

Thdng tin vd cric cu6c hqp vi Ngh! quy6t/Quyct tlinh cria Dai tr6i adng c6 tt6ng (bao gdm cn oic Nghi quyit cua oai 16i edng ctitl6ng tluo. c th6ng qua du6i hinh thrlc l6y t, tie, Ue"g ,a" iO

S5:5+5/BC-TCL

S6 Ngtrg quyOtfquy6t ilinh

443A{Q-DHECD TN 2023
Nghi quy6t DHDCD rhucrng niln2023

lUr-



II. HOi tl6ng quin tri (Brlo c{o 6 thSng tliu nlm 2023):

1. Th6ng tin v6 thanh vi6n HOi d6ng qu6n tri (HDQT)

Ngey fit ttflu/khdng "r, 
te tna"n trc, UO

stt Thinh vi6n HDQT
Chrfrc vq (thdnh viAn HDQT itQc lQP,

rViIDQr khhng itiiu hdnh) Ngiy b6 nhiQm Ngiry mi6n nhiQm

221512020
I Onglr4r LC Hodng Linh Chri tich HDQT

t9l4/2019
2 OngMr LC V[n Cuong Thdnh vi€n HDQT (Gi6m d6c)

t5l61202laJ 0ng/\4r Hodng Dric Thinh Thdnh vi6n HDQT khdng diAu hdnh

4 Ong/Ir4r Ng6 Ngqc Khrinh Thdnh vi6n HDQT khdng di6u hdnh l6l6l202z

161612022
5 OngMr Phpm Trung Nghi Thdnh vi€n tlQc l0P HDQT

2. Chc cuQc hgp HDQT:

Tf lQ tham dU hqP Lf do khdng tham dq hgp
stt Thirnh viOn HDQT SO Uu6i hop HDQT tham dq

100%
I OngMr Ld Hodng Linh 414

2 OngAvIr L6 Vdn Cudng 414 100%

J 6ng[v1r Hodng Dric Thinh 414 100%

4 Ongi\4r Ng6 Ngoc Kh6nh 414 l00Yo

5 Ong[r4r Pham Trung Nghi 414 t00y,

3. Hoat dgng gi6m sAt qiLa HDQT d6i v6i Ban Girim d6c: 6 thdng t16u n6m 202:, U6i edng quantr! C0ng ty t6 chrlc 04 cu$c hqp',duy hi

;;;,1,ofr;?;;5,, q,rr.,,ot rirr t6 
"nr" 

hqp b6t thurms theo aigu 6p cria chri tich HDQi khi cen ftiii, dim bao chuong trinh, sti lusng

thdnh vi&r du ho. p va ti6, quya tn"o' ilitilfifi;; quao tri. t6 
"i,:" 

mu" rtidn t6t c6ng t6c gi6m s6t c'ia HDQT diii vdi Ban Gi6m <l6c

vd c6c crin bO qu6n li.
4. Hoet d6ng cta c6c tiiSu ban thuqc H6i ddng qu6n tri (n6u co): Hqi ddng quin tri chua thanh lAp c6c ti6u baru tuv nhi6n HDQT dA phen

c6ng dng ph4m Trung Nghi - Thdnh vi€n it6" i6p HOqf pn\. t ach, girim srit vd tidn luong, thudng, thu nhflp, nhdn sg.



5. Circ Nghi quytlVquyCt dinh cta H6i it6ng qu6n tr! (Biio crio 6 thdngdAu ndm 2023):

str sii Ngnl quyStt

Quyiit ainn Ngnv NQi dung Tf lQ th6ng
qua

I 54A.{Q-HDQT t312/2023

- Th6ng qua k6t qui SXKD quy 4 vi chndm2022.
- Th6ng qua ki5 hoach SXKD qu! I nFm2023.
- Th6ng qua ki5t qui il0u tu quy 4 vit ch ndm 2022.
- Th6ng qua kti hoach ddu tu qu! I ndm2023.
- Th6ng qua vi€c tli6u chinh chri truong ddu tu dg rin ICD Tdn Cing Nhcrn Tr4ch ila thdng qua t4i Nghi quy6t s6
3 I 5A{Q-HDQT ngdy 2415/2019.
- Thdng qua d€ nghimua vdnh rlng cAu libherr 05- CL tai Cdng CAtLAivdi chi phi khoing 4,9 rj d6ng.

5/5
(100%)

2 20larQ-HDQT 27/3/2023
- Th6ng qua viQc gia han thdi gian t6 chftc Dpi hQi d6ng c6 tt6ng thudng niOn ndm 2023,4d1, k6t."rg 

",Ang5/2023) nhmg kh6ng chQm hon ngity 30/612023.
- Th6ng qua viqc chdt danh s6ch cO tl6ng tI6 t6 chric Eai hQi d6ng cO rl6ng thuong ni6n ndm2023.

5/s
(100%)

J 269ArQ-HDQT t8/4/2023

l- rnOng qua ktit qu6 SXKD qug t naiZOZ3.

f 
- fnOng qua kti hoach SXKD quy 2 ndm2023.

l- fnong qua ktit qui dAu tu, mua sim, stia chta lon qu;i I vd kii hopch dAu tu, mua s6m, sria chfra lon quf II n[m

lzozz.
l- rhong qua mQt s6 nQi dung vA t6 chr?c Epi hQi tl6ng c6 d6ng thudng ni6n ndm2023.

l- fnOng qua dA nghi thu6 ngodi dlch vu ki6m to6n nQi bQ.

l- rnOng qua dC nghiban hdnh Quy chri ti6m to6n nQi bQ.

l- fnOng qua tl€ nghi thanh lf 03 xe 6 t6 con tl6 qua sft dpng, bi€n kiOm so6t: 52U-9071, 5OZ-7707 vit 50KT-
loorq+.
I

l- rnOng qua tl6 ngh! gia han hqp tl6ng thu6 bei sO 2lO42O/2020/ HDA/NC-TCL (l,6ha vdi Vinaconnect).
- Th6ng qua tl€ ngh! thu6 bdi (4,2ha) md r6ng Depot Tdn Cdng M! Thty 2 vdi C6ng ty C6 phin DAu tu X6y
dung 56 1+.

- Th6ng qua d6 nghi ilAu tu bii container chuy6n dung tai ICD Tdn C6ng Nhon Trpch.
- Thdng qua 86o c6o sti 243/BC-TCL ngdy lO/4/2023 cta Gi6m dric c6ng ty b6o c6o ki5t qu6 thyc hiQn quy chri
sO SZZIqC-HDQT ngiry 09/8/2022 chi hoa h6ng khuyiSn mii vi c6c ch(nh s6ch phpc v9 c6ng tdc ldm hdng tai cfc
co sO cria TCL.
- Th6ng qua 86o c6o s6 }44!BC-TCL ngdy lO/4/2023 cia Gi6m rliic c6ng ty b6o c6o thgc hiQn ky ktit cac hq,p
tt6ng mua hdng h6a, dlch vu d6m b6o sin xu6t kinh doanh thuong xuy€n c6 giitritren 02 (hai) tf <I6ng.
- Th6ng qua 86o c6o s5 245!BC-TCL ngdy 10/412023 cta Gi6m di5c cdng ty b6o c6o thgc hiQn ky k6t c6c hqp

515

(100%)

\ry3



tl6ng, giao dlch gifra c6ng ty v6i c6 rl6ng l6n; giira c6ng ty vdi c6ng ty md thdnh vi6n HDQT, thdnh vi€n BKS,

Girim d5c cti6u hdnh cli vd ctang ld thdnh vi6n siing lAp ho4c thdnh vi€n HDQT, GiSm d6c (T6ng Gi6m d6c) <li6u

hdnh trong thoi gian 03 nim tro lpi <ldy.

- Cho f kitin n6i dung phi6u xin y kitin sO OA.q.ZOZ3IPYK-TCI28 HP ngity 061412023 clira NDD phdn vi5n cria

TCL tai C6ng ty CP Tdn Cimg 128 Hii Phdng vd td trinh s6 2q6fftr-TCl ngdy 12/412023 cria Gi6m tl6c c6ng ty

tIC nghi th6ng qua cht truong tl6 Ngudi dpi diQn phAn v5n cta TCL tai C6ng ty CP Tdn Cnng 128 Hii Phdng bi6u

quytit th6ng qua c6c nQi dung tpi cuQc hgp DHDCD thudng ni€nndm2023.

4 368ArQ-HDQr 22/5/2023

- Th6ng qua tii liQu hgp DHDCD thudng ni6n nf,m 2023 vit phdn c6ng tham gia Dodn chri tich DHDCD thucrng

ni€nndm2023.
- Th6ng qua d6 ct nh6n sr,r tham gia Ban kitim so6t tai C6ng ty CP Tdn Cing l28HAi Phdng.

- Th6ng qua phdn c6ng nhi6m vU thinh vi6n HDQT.

sls
(100%)

III. Ban ki6m soft (86o c6o 6 th6ng dAu ndm 2023)

1. Th6ng tin vO thdnh vi6n Ban Ki€m so6t (BKS)

3. Hoet d0ng gi6m s6t cua BKS d6i vdi I_IDQT, Ban Giri.m tl6c tli6u hdnh vi.cd tl0ng:
- Ban ki6mio6t cn <hi diQn tham dU dt cri c6c cuQc hgp cria HDQT vd ti5 chrlc tiqp BKS dinh k/ 6 th6ng 0l l6n, hgp b6t thuong khi c6n

tli6t. Qua kiam tra s6 s6ch, chrtng tir k6 torin, s6 s6ch k6 torin cua c6ng ty duqc t6 chrlc khoa hgc, ghi chep rO rdng, thuan tien cho viQc kiiim
tra.

stt Thinh vi0n BKS Chrfrc vu Ngny bit ttAu/khdng cdn li thinh viOn BKS Trinh tIQ chuy6n m6n

I Ong Pham V[n Phugng Trudng ban Ki6m so6t rst6/2021 Cir nhdn LuAt

2 6ng TrAn Vdn Trudng TV BKS t6l6/2022 Cri nh6n LuAt kinh tti

J Ba LC Th! Kim Chung TV BKS t5/6/2021 Cu nhdn K6 to6n

2. CuQc hgp cria BKS

stt Thirnh vi6n BKS S6 nuOi hgp tham dg Tf lQ tham dU hqp Tf t9 bi6u quy6t Lf do kh6ng tham dg hgp

1 Ong Pham VIn Phuong 2/2 100% 100%

2 6ng Trin V[n Trudng 2/2 100% 100%

J Ba Le Th!Kim Chung 212 100% 100%

R v(}l Ran GiSm d6c di6u hdnh vd c6 d6



, ; uOi,ogne, cu1, tri tE^thuc ii€n t6t vai trd gi6m s6t hoat.tong di5i vdi Ban diAu hanh, da t6 chric nhidu cu6c ho.p d6 kip thdi chi tlao tlinh
huong chrcn luoc hoet dong ve h6 trg Ban tli€u hd,nh trong viQc thuc hifn Nghi quyet oai tr6i dong co dong.

--, 
-jrni ajng 

1uan.trli 
Ba: qilm d:c tuen thi diy dri c6c quy dlnh cria ph6p t*6itrong quen t]r, 

-did, 
hdni. Ca" tf,anh vi€n HQi <tdng qu.in

trl, Ban gi6m al6c vd cric c6n b6 quan $ tl6 thuc hifu atung chrtc ning, nhi€m qr ttucc giao theo quy rlinh.
- Ban tliAu hanh ttd thuc hiQn tot cgq t1c du b6q xay dyng kii Loach vd gi6m s6i chdt che,-han chri th6p nh6t nhrng rui ro trong hoat

tl6ng kinh doanh; xiy dgng kii hoach kinh doanh phn hqp voi tI! trudmg.

_ 
- HQi ttdng quan tri, Ban gi6m <t6c thuc hiQn ti5t c6c quy tfinh vA Jng bii thong rin tleo quy <linh vd cong b6 tlong tin tren thi trudng

chimg khorin.
- E6i v6'i c6 dong: Ban ki6m so6t c6ng ty kh6ng nh{n tlugc tlon y6u ciu hay khi6u nai cua c6 tl6ng.

4. su phiii hqp hoat tlQng gita BKS tl5i voi hopt tlgng cta HDeT, Ban Gi6m;5c <tidu hdnh vd crtc ci, u6 qreo t), kha",
- Ban ki6m sorit phtSi hgrp ch6t ch6 v6i HDer, Ban ci6m d6t nhrmg vin duy tri su aoc rap 

"riu 
mlnrr. ioi adne quan tri sui tai li6u hoo

vd mdi Ban ki6m so6t tham du t'6t ca c6c cugc hgp cria HQi ddng quen"tri; tao <tia, rie."a 
"rlg "ap 

IO ,r,Ji, ja-y'ij"a" rdffidA,;;:1
dinh cua minh cho Ban kiiim sodt. Ban citun d6c da t4o di6u nen 

"to 
tian ki6m sorir trong 

"iC" 
if,r-',ffap ,f,or! ti", tai li;rlic, q;;;6;

ho4t <l6ng s6n xu6t kinh doanh cua c6ng ty khi c6 y6u ciu, girip c6ng viQc girim s6t kip thdi;hic; quA. "
., , TOi 

ei,e.c11,-Illch 
:uc_flq sit hoat tl$ng cria Ban girim tt6c vi c6c c.ic c6n bS quen g, <t6m b6o thuc hiQn, tri(h khai <trmg theo c6c

Nghi quyet cia DHDCD, cria HDQT vd nrin thri <timg quy ttlnh cna ph6p luft.
5. Ho4t tlQng kh6c cria BKS (ni!u c6): Ifirizg.
IV. Ban ati6u hinh

STT Thinh viOn Ban tlidu hinh Ngiry th{ng nim sinh Trinh tlQ chuyOn mdn Ngny bd nhiQm/ mi6n nhiQm thinh
vi6n Ban tti6u hinh

I 6ng Ld Vin Cudng - Girlm d6c t6/1U1978 Thac si Qudn tri kinh doanh 2612/2020
2 Ong Ding Thanh Scyn - Ph6 gitim d6c 11111fi981 Th4c s! Kinh doanh thuong mai t8l7/2017
-J Ong ChAu Thanh Hai - Ph6 gidm d6c 02/0U1979 Thac sT Qu6n tri kinh doanh 08102t2021
4 6ng Nguy6n Vin Hda - Ph6 gi6m d6c 25/911984 Daihoc Bdo <lim an toiin hdng hdi 30/11t2021

V. K6 to6n tru&ng
Hg vdr t6n Ngiy thring nlm sinh Trinh tIQ chuy6n m6n nghiQp vg Ngny bd nhiQm/ mi6n nhiQm

Ba/ Ms. Pham Thi Thu Hd t7n2n978 Cri nh6n Kinh tC 29llU20l9

v



VI. Diro tgo vA quin tri cOng ty

C6c kh6a tlao tao vd quan tri c6ng ty md c6c thdnh vi6n HDQT, thanh vi€n BKS, Giim d6c <fidu hanh, c6c c6n b$ qu6n f kh6c ve Nguiri

phu tr6ch quan tri c6ng ty t15 tham gia theo quy tlinh vA quAn trl cong ty

VII. Danh sdch vE ngudi c6 liGn quan cie c6ng ty al+i chrlng (86o c6o 6 thing) vi giao dich cia ngu&i c6 li6n quan crla c6ng ty vr6'i

chinh COng ty
1. Danh s6ch v€ ngudi c6 li6n quan cria c6ng ty

STT Hg vdr t6n Chtfrc vg
C6 chrfrng chi tliro t4o v6

quin tri c6ng tY

Tham gia cic churrng trinh vG

qufln tri c6ng tv

1 6ng Ddo TuSn Anh Nguoi phu tr6ch quAn tric6ng ty x

5l
TGn td chrirc/ci nhin

Tii khoin
giao dich

chfing
khofn(nGu c6

Chrirc vg t4i cdng ty
(niiu c6)

s6 ci6v NSH*, ngiry c6p,
noi c6p

Dia chi trg s6'chinh/ Dia chr

li6n hQ

Thdi tli6m bit
tliu tir ngudi c6

li6n quan

Thdi di6m
kh6ng cdn li
ngu'oi c6 li6n

quan

Lf do
Wiii quan hQ liOn
quan v6,i c6ng ty

I LC Hodng Linh
Chir tich

H6i cl6ng qudn tri
22/s12020

2 Le VAn Culng
Thirnh vi6n

HDQT
( ci6m d6c)

0U312015

) Hodng Dr?c Thinh Thanh vi6n HDQT 1sl6/2021

4 Ng6 Ngqc Kh6nh Thdnh vi6n HDQT t61612022

5 Pham Trung Nghi Thdnh vi€n HDQT 161612022

6 Chdu Thanh H6i
Ph6 Gi6m tl6c

0810212021

6



Ph6 Girim d6cNguy6n VIn Hda

Ph4m Vin Phuqng

TrAn VIn Trudng

Ddo Tu6n Anh

Ph4m Thi Trang

Cgre ty TNHH MTV
T6ng c6ng ty T6n
Cdng Sdi Gdn

C6ng ty CP Titip v4n
TAn Cang D6ng Nai

Pirp tr6ch quan tri



Ghi chriL/Note: sii Giiiy NSH*: sij cl',olD/HO chitiu (drii ra ai nh,an) hofic So ciiiy chfing nhQn ddng bj doanh nghiQp, Gitiy phip hoqt dOng
hodc giib O ptutp ti anng dwng @iii vti tii ck c)

2. Giao dich gi&a cdng ty voi ngudi c6 li€n quan cta c6ng ty; holc gita c6ng ty voi c6 d6ng 1611 ngudi n6i bQ, nguoi c6 li&r quan c0a
ngudi nOi b0

STT TGn td chric/ci
nhfln

Mtii quan
hQ li0n

quan vtfi
c6ng ty

s6 ci6y
NSH*, nghy

x.tcap, not cap
N,SII

Dia chi trg s&
chinh/ Dia chi

li6n hQ

Thcri tli6m
giao dich vrfi

cdng ty

Sii Ngtri quyilttquy6t Ainn
cfra DHDCD/ HDQT...

th6ng qua (ntiu c6, n6u rO
ngiy ban hnnh)

.
NQi dung, s6lugtng, tdng giri tri

giao dich
Ghi
chri

I

Cty TNHH MTV
-;.long cong ty lan
Cing SdiGdn

C6ng ty
m9/

C6 tt6ng
l6n

03005 1 484,
30/06/2010,
Sd KH&DT
TP. HCM

722EiQnBiln
Phri, Phudng 22,

Q.Binh Thpnh,
HCM

Tn 0t/0112023
d€n30/6/2023

- Nghi quy€t sO 786AIQ-
HDQT ngey 28112/2022
eta HDQT C6ng ty;
- Nehi quy.it sO 443AIQ-
DHDCDTN 2023 ngey
1516/2023 cta DHDCD TN
ndm2023.

- NOi dung giao dich: Cung c6pl
K,nhdn cung c6p c6c dlch vq trung

chuy6n, x6p d6, luu bii, v6n chuy6n,
, i a -,m6c ciip, b6c xdp. d6ng rrit hdng; vC

sinh, sta chta container; thu6/cho
thue thitit bi, phuong tiQn xi5p dd,
vdn chuy6n; thu6/cho thu6 b€n, bii,
v[n phdng ldm vi6c; hgp t6c kinh
doanh khai th6c bai container,'
chuyiSn nhuong/ nhgn chuyi5n
nhuong tdi sin
- T6ng gir{ trigiao.dich:
432,953,249,529 d6ng

2

C6ng ty CP Titip
^:v?n lanuangDong

Nai

C6ng ty
con

3603266982
5/3/201s

Sd KH&DT
Tinh D6ng

Nai

Cdng Tdn Cing
Nhon Trach, 6p
3, xi Phri Thpnh,

huyQn Nhon
Trach, tinh D6ng

Nai

Tn 0t/01/2023
d€n3016/2023

Nghi quytit sO 786n{Q-
HDQT nsiry 2811212022

- NQi dung giao dich: Xtip d6, vAn
chuy6n, b,5c xi5p, giao nhdn cont;
M6c c6p, l6i cdu, thuC thi6t bi, vQn

henh thiCt bi.

Tdng girl trigiao dich:
36,271.074,542 d6ng

Ghi chtiy'Note:. sd Ciiiy WSn*, 
"ii 

CW,tOt nA chiiiu @iii voi ai nluln) ho,fic sii Citiy ch mg nhin ddng kj, doanh nghiQp, Giiiy phip hoat
il6ng hodc giAy ki phdp A tuang drong (il6i voi t6 chirc)

3. Giao dlch giAa nguoi n6i bQ c6ng ty, ngudi c6 li6n quan cria ngudi nQi bd vci c6ng ty con, c6ng ty do c6ng ty nim quyAn kitim so6t:
Khflng cd.



4. Giao dlch gita c6ng ty vdi c6c d6i tuqng kh6c:

4.1. Giao dich giifa c6ng ty v6i c6ng ty mi thanh vi6n HDQT, thanh vi6n Ban Ki6m soAt, Gi6m <tiic (T6ng Girim tf6c) vd nguoi qu,e,n lj
kh6c ttd vd <tang ld thanh vi6n sr4ng lfp ho& thdnh vi€n HDQT, ci6m d6c (Tdng ci6m d6c) dieu hanh trong thdi gian ba (03) n6m trd l4i
tley (tinh t4i thdi tli6m l6p b6o c6o) nhu sau:

- C6ng ty C6 phdn Tiilp v{n T6n Cang Ddng Nai;
* COng ty C6 phen T6n Cang 128 - HriLi Phdng;

- C6ng ty C6 phen Ten Ceng B6n Thanh;

- COng ty C6 phan C6t L6i - Ddng Sdi Gdn;

- COng ry C6 phan Criurg T6n C6ng HiQp Phu6c;

- C0ng ty CP T6n Cang Phri Hilu.

4.2. ciao dich gita c6ng ty vdi c6ng ty md nguoi c6 li6n quan cria thanh- vi6n -IDQ! thdnh vi6n Ban Ki6m so6t, ci6m d5c (T6ng ci6m
diSc) vi nguoi quan $ kh6c ld thinh vi€n HDQT, Gi6m <t6c (T6ng cirim tf5c) ttihrhdth: Khdng cd.

4.3.. C6c giao dich kh,ic cua cOng ty.(niiu c6) c6 th6 mang lei lqi ich vat ch6t ho{c phi vgt ch6t tt6i vdi thanh vi6n HDQT, thanh vi6n Ban
Ki&n so6t, Girim ttiic (T6ng Gi6m ili5c) vd ngudi quen ry khic : Khdng cd.

YIII. Giao dlch c6 phiSu cria nguli nQi bO vA nguti li6n quatr cfia ngu+i nQi bO (860 c6o 6 thtng iliu nitm 2023)

1. Danh s6ch nguoi nQi bQ vd ngudi co li€n quan cria ngudi n|i b0: Phlt l(c alinh kinl

2. Giao dich cria ngudi n6i b0 vd ngudi c6 li6n quan d6i voS1c6 phitiu cria c6ng ty: Khilng cd.

IX. Cric v6n tI6 cin luu f kh6c: KhAns r,t. y .frWN V/' ^__r__-^-- -- -Noi nhQn:
- UBCKNN;

HQI DONG QUAN TRI

LG Hoing Linh

V



PHỤ LỤC: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ 

Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị công ty số: 575 /BC-TCL ngày 28/7/2023 

stt  Họ tên 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán 

(nếu có)  

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có)  

Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, 

nơi cấp 
Địa chỉ liên hệ 

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ (Theo 

danh sách 

chốt ngày 

18/4/2023) 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu cuối 

kỳ 

Percentage 

of  

Ghi chú  

1 Lê Hoàng Linh 

568668 

(MBS) / 

0033191 

(SSI) 

Chủ tịch 

HĐQT 

092068007667 

12/8/2022 

Cục CS QLHC về TTXH 

47/24/7B Bùi Đình Túy, phường 24, 

quận Bình Thạnh, TP. HCM 732  0%   

1.1 Lê Kim Tiếng     
086143000036 

01/8/2019 
Cục CS QLHC về TTXH 

107 Hoàng Văn Thụ, P. An cư, Q. Ninh 

Kiều, Cần Thơ 0 0% Mẹ 

1.2 Trương Thị Thu Thảo     
024022391 

17/6/2014 

CA.TP. HCM 

47/24/7B Bùi Đình Túy, phường 24, 
quận Bình Thạnh, TP.HCM 0 0% Vợ 

1.3 Lê Hoàng Minh     
025201524 

27/11/2009 

CA.TP. HCM 

47/24/7B Bùi Đình Túy, phường 24, 
quận Bình Thạnh, TP. HCM 0 0% Con 

1.4 
Lê Hoàng Minh 

Phương 
    Còn nhỏ, chưa có CCCD 

47/24/7B Bùi Đình Túy, phường 24, 

quận Bình Thạnh, TP. HCM 0 0% Con 

1.5 Lê Thị Huỳnh Lan     
036107105 
26/12/2012 

CA. TP Cần Thơ 

107/20 Hoàng Văn Thụ, P. An cư, Q. 

Ninh Kiều, Cần Thơ 0 0% Chị gái 

1.6 Lê Hoàng Lâm     
331278987 

21/9/2013 
CA. Tỉnh Vĩnh Long 

Tổ 10 ấp Đông Thanh C, xã Đông  

Thạnh, TX Bình Minh, Vĩnh Long 0 0% Em trai 

1.7 Lê Thanh Lâm     

086071000115 

18/9/2017 

Cục CS ĐKQL cư trú và ĐLQG về Dân 
cư 

107 Hoàng Văn Thụ, P. An cư, Q. Ninh 

Kiều, Cần Thơ 0 0% Em trai 

1.8 Lê Thị Hồng Lan     
361485203 

05/01/2011 

CA TP. Cần Thơ 

107/60/10D Hoàng Văn Thụ, P. An cư, 

Q. Ninh Kiều, Cần Thơ 0 0% Em gái 



1.9 Lê Thị Tuyết Lan     
361485200 

08/9/2006 

CA TP. Cần Thơ 

107 Hoàng Văn Thụ, P. An cư, Q. Ninh 
Kiều, Cần Thơ 0 0% Em gái 

1.1 Phan Thanh Sương     
361499549 

26/10/2009 

CA TP. Cần Thơ 

107/20 Hoàng Văn Thụ, P. An cư, Q. 
Ninh Kiều, Cần Thơ 0 0% Anh rể 

1.11 Nguyễn Thị Kim Liên     
330904171 
21/06/2013 

CA tỉnh Vĩnh Long 

Tổ 10 ấp Đông Thanh C, xã Đông  

Thạnh, TX Bình Minh, Vĩnh Long 0 0% Em dâu 

1.12 
Kiều Lưu Tuyết 

Hường 
    

092177002105 

18/09/2017 
Cục CS ĐKQL cư trú và ĐLQG về Dân 

cư 

107/18 Hoàng Văn Thụ, P. An cư, Q. 
Ninh Kiều, Cần Thơ 0 0% Em dâu 

1.13 Lê Quang Diễn     
361746768 

05/01/2011 
CA, TP Cần Thơ 

107/60/10D Hoàng Văn Thụ, P. An cư, 

Q. Ninh Kiều, Cần Thơ 0 0% Em rể 

1.14 Trần Hữu Phước     
362288818 

08/09/2006 

CA. TP Cần Thơ 

107 Hoàng Văn Thụ, P. An cư, Q. Ninh 

Kiều, Cần Thơ 0 0% Em rể 

1.15 Nguyễn Thị Trà My     
024767526 

17/08/2007 

CA TP. HCM 

26 Hồ Văn Tư, KP 1, P. Trường Thọ, 
Q Thủ đức, TPHCM 0 0% Mẹ vợ 

1.16 
Công ty CP Tiếp vận 

Tân Cảng Đồng Nai 
    

3603266982 - 5/3/2015 - Sở KH&ĐT 
Tỉnh Đồng Nai 

Cảng Tân Cảng Nhơn Trạch, ấp 3, xã 

Phú Thạnh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh 

Đồng Nai 
0 0% TV. HĐQT 

1.17 
Công ty CP Tân Cảng 

Bến Thành 
    

0310151577 
12/7/2010 

Sở KH&ĐT TP. HCM 

1295B Nguyễn Thị Định, Phường Cát 

Lái, Quận 2, TP. HCM 0 0% TV. HĐQT 

2 Lê Văn Cường 

005C 

589999 

(MBS) 

TV. 

HĐQT 

(Giám 

đốc) 

031078002689 

29/11/2021 

Cục Trưởng cục CS QLHC về TTXH 

C06.02 HA River View 37 NVH TĐ, 

TP. Thủ Đức, TP. HCM 4  0%   

2.01 Lê Văn Linh     
031054000513 

24/4/2015 

Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư 

26/239 Lê Lợi – Quận Ngô Quyền, Tp. 
Hải Phòng 0 0% Bố đẻ 



2.02 Vũ Thị Hạnh     
030145766 

29/6/2005 

HCM 

26/239 Lê Lợi – Quận Ngô Quyền, Tp. 
Hải Phòng 0 0% Mẹ đẻ 

2.03 Lê Thị Thúy Hương     
031174004978 

6/12/2017 
Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư 

2E/ 19/ 20/ 15J Đường Phú Hữu, Q9, 

TP HCM 0 0% Chị gái 

2.04 Nguyễn Văn Thục     
024448755 
22/11/2005 

HCM 

2E/ 19/ 20/ 15J Đường Phú Hữu, Q9, 

TP HCM 0 0% Anh rể 

2.05 Lê Thị Thúy Hường     
030969412 
4/2/2008 

Hải Phòng 

144/19 Bis Điện Biên Phủ - Phường 25, 

Quận Bình Thạnh, TP. HCM.  0 0% Chị gái 

2.06 Trần Ngọc Minh     
025609985 

27/06/2012 
HCM 

61/4/9 Nguyễn Thượng Hiền – Phường 

5 – Quận Bình Thạnh – Tp.HCM 0 0% Anh rể 

2.07 Lê Thị Ngọc Mai     
017098117 

6/8/2009 

Hà Nội 

Phòng 2101 chung cư Trung Yên 

Plaza, số 1 Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà 

Nội 
0 0% Em gái 

2.08 Ngô Xuân Tâm     
036080000144 

25/5/2020 

Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư 

Phòng 2101 chung cư Trung Yên 
Plaza, số 1 Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà 

Nội 
0 0% Em rể 

2.11 Phạm Thị Hồng Vân     
025598964 

29/02/2012 

HCM 

C06.02 HA River View 37 NVH TĐ, 
Q.2, TP. HCM 0 0% Vợ 

2.12 Lê Phạm Hoàng Nghi     Còn nhỏ chưa có CCCD 
C06.02 HA River View 37 NVH TĐ, 

Q.2, TP. HCM 0 0% Con 

2.13 Lê Phạm Hoàng Giang     Còn nhỏ chưa có CCCD 
C06.02 HA River View 37 NVH TĐ, 
Q.2, TP. HCM 0 0% Con 

2.12 Nguyễn Thị Liên     
030840682 

7/4/2008 
Hải Phòng 

207 Hùng Duệ Vương, Thượng Lý, 

Hồng bang, TP. Hải Phòng 0 0% Mẹ vợ 

2.15 Phạm Văn Đảo     
030008884 

19/06/2008 

CA. Hải Phòng 

207 Hùng Duệ Vương, Thượng Lý, 

Hồng bang, TP. Hải Phòng 0 0% Bố vợ 



2.16 
Công ty CP Tân Cảng 

Bến Thành 
    

0310151577 

12/7/2010 

Sở KH&ĐT TP. HCM 

1295B Nguyễn Thị Định, Phường Cát 
Lái, Quận 2, TP. HCM 0 0% TV. HĐQT 

2.17 
Công ty CP Tân Cảng 

128 Hải Phòng 
    

0200870931 

19/01/2009 

Sở KH&ĐT TP. Hải Phòng 

Đoạn Hạ, Phường Đông Hải 2, Quận 
Hải An, TP. Hải Phòng 0 0% TV. HĐQT 

2.18 
Công ty CP Cát Lái  

Đông Sài Gòn 
    

0314745980 
20/11/2017 

Sở KH & ĐT TP. HCM 

938/180 Nguyễn Thị Định, KP3, P. 

Thạnh Mỹ Lợi, Q. 2, TP. HCM. 0 0% TV. HĐQT 

3 Hoàng Đức Thịnh 501510 

Thành 

viên 

HĐQT 

035074004675 

3/1/2022 

Cục CSQLHC về TTXH 

92 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, 

quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh 0 0%   

3.01 Hoàng Minh Phương 309586   
035048000988 

5/8/2019 
 Cục CSQLHC về TTXH 

71 Phú Mỹ, phường 22. Q. Bình 

Thạnh, HCM 0 0% Bố đẻ 

3.02 Hoàng Đức Cường 305145 SSI   
035070000914 

23/12/2016 

 Cục CS ĐKQL Cư trú DLQG về dân cư 

40D. Ngô Tất Tố, Phường 22, Quận 

Bình Thạnh. TPHCM 0 0% Anh trai 

3.03 Tạ Thị Hải Lý     
02417100016 
23/12/2016 

Cục CS ĐKQL Cư trú DLQG về dân cư 

40D. Ngô Tất Tố, phường 22, Quận 

Bình Thạnh. TPHCM 0 0% Chị dâu 

3.04 Hoàng Trung Nam 
565203 

(MBS) 
  

022441978 

18/01/2009 

 CA TP.HCM 

528 Huỳnh Tấn Phát, Quận 7, Hồ Chí 
Minh. 0 0% Anh trai 

3.05 Trần Thị Mai Phượng     
079170007369 

21/12/2017 

 CA TP.HCM 

528 Huỳnh Tấn Phát, Quận 7, Hồ Chí 

Minh 0 0% Chị dâu 

3.06 Hoàng Tuấn Hải     
035078003347 

7/7/2020 

 Cục CSQLHC về TTXH 

71 Phú Mỹ, F.22. Q.BT, HCM 0 0% Em trai 

3.07 Nguyễn Ngọc Vân 86283 (SSI)   
023418699 

 17/4/2012 
 CA TP.HCM 

71 Phú Mỹ, F.22. Q.BT, HCM 0 0% Em dâu 



3.08 Nguyễn Thị Thu Hằng 
266926 

(MBS) 
  

023202571 

 5/3/2010 

CA TP.HCM 

92 Nguyễn Hữu Cảnh, F22. Q.Bình 
Thạnh, HCM 0 0% Vợ 

3.09 Hoàng Minh Đức     
079203007459 

21/12/2017 
 Cục CS ĐKQL Cư trú DLQG về dân cư 

92 Nguyễn Hữu Cảnh, F22. Q. Bình 

Thạnh, HCM 0 0% Con 

3.10 Hoàng Minh Quân     Còn nhỏ chưa có CCCD 
92 Nguyễn Hữu Cảnh, F22. Q.Bình 

Thạnh, HCM 0 0% Con 

3.11 Trịnh Thị Mỵ     
031153001444 

22/12/2016 

Cục CS ĐKQL Cư trú DLQG về dân cư 

40 Nguyễn Hữu Cảnh, P22, Bình 
Thạnh, HCM 0 0% Mẹ vợ 

3.12 Nguyễn Duy Minh     
079088000218 

31/12/2015 

Cục CS ĐKQL Cư trú DLQG về dân cư 

40 Nguyễn Hữu Cảnh, P22, Bình 
Thạnh 0 0% Em vợ 

3.13 
Nguyễn Thị Thu 

Hương 
204389   

023385492  

13/10/2011  
CA TP.HCM 

523A Đỗ Xuân Hợp, Phước Long B, 

Quận 9, HCM 0 0% Em vợ 

3.14 Vũ Hoàng Vũ     
225322939 

  4/8/2017 

 CA TP.HCM 

523A Đỗ Xuân Hợp, Phước Long B, 
Quận 9, HCM 0 0% Em rể 

3.15 
Công ty CP Cảng Cát 

Lái 
    

305168938 

28/7/2017 

 Sở KH&ĐT TP. HCM 

Đường Nguyễn Thị Định, Phường Cát 
Lái, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh 0 0% TV. HĐQT 

4 Phạm Trung Nghị   

Thành 

viên 

HĐQT 

03007800272 
26/12/2021 

Cục cảnh sát QLHC về TTXH 

A-08-07 Chung cư Thủ Thiêm 

Dragon: 55 Quách Giai, P.Thạnh Mỹ 

Lợi, TP.Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí 
Minh 

80 0,00%   

4.01 Phạm Trung Thảnh     
030052006421  

16/8/2021 

Cục cảnh sát QLHC về TTXH 

Số 5 Nguyễn Chí Thanh, Khu 2, 

Phường Tân Bình, TP.Hải Dương, 

Tỉnh Hải Dương 
0 0% Bố đẻ 



4.02 Nguyễn Thị Bòng     
030153011114 

22/12/2021 

Cục cảnh sát QLHC về TTXH 

Số 5 Nguyễn Chí Thanh, Khu 2, 
Phường Tân Bình, TP.Hải Dương, 

Tỉnh Hải Dương 
0 0% Mẹ đẻ 

4.03 Trần Huy Tính     
038057016712 

28/06/2021 

Cục cảnh sát QLHC về TTXH 

Thôn Én Giang, Xã Quảng Hợp, 
H.Quảng Xương, Tỉnh Thanh Hóa. 0 0% Bố vợ 

4.04 Bùi Thị Bình     
038162022634 

28/06/2021 

Cục cảnh sát QLHC về TTXH 

Thôn Én Giang, Xã Quảng Hợp, 

H.Quảng Xương, Tỉnh Thanh Hóa. 0 0% Mẹ vợ 

4.05 Trần Thị Thuận     
038185005269 

26/12/2021 

Cục cảnh sát QLHC về TTXH 

A-08-07 C/C Thủ Thiêm Dragon: 55 

Quách Giai, P.Thạnh Mỹ Lợi, TP.Thủ 

Đức, TP.HCM 
0 0% Vợ 

4.06 
Phạm Trần Thanh 

Thủy 
    79310019781 

A-08-07 C/C Thủ Thiêm Dragon: 55 

Quách Giai, P.Thạnh Mỹ Lợi, TP.Thủ 

Đức, TP.HCM 
0 0% Con đẻ 

4.07 Phạm Trung Kiên     79215049347 
A-08-07 C/C Thủ Thiêm Dragon: 55 
Quách Giai, P.Thạnh Mỹ Lợi, TP.Thủ 

Đức, TP.HCM 
0 0% Con đẻ 

4.08 Phạm Ngọc Anh     79318035974 
A-08-07 C/C Thủ Thiêm Dragon: 55 
Quách Giai, P.Thạnh Mỹ Lợi, TP.Thủ 

Đức, TP.HCM 
0 0% Con đẻ 

4.09 Phạm Thanh Quyết     
030080011481  

09/9/2022 

Cục cảnh sát QLHC về TTXH 

P.1506 CT1, Ngõ 62 Trần Bình, Cầu 
Giấy, Hà Nội 0 0% Em trai 

4.10 Trần Thu Hằng     
012153718 
01/12/2009 

Công an TP.Hà Nội 

P.1506 CT1, Ngõ 62 Trần Bình, Cầu 

Giấy, Hà Nội 0 0% Em dâu 

4.11 Phạm Trung Tâm     
030081001620 

22/11/2021 

CT Cục CS QLHC Về TTXH 

P 3022, Tòa HH4A, KĐT Linh Đàm, 
P  Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, TP Hà 

Nội 
0 0% Em trai 



4.12 Lê Thị Hồng     
142307566 

18/04/2014 

Công an Tỉnh Hải Dương 

P 3022, Tòa HH4A, KĐT Linh Đàm, 

P  Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, TP Hà 

Nội 
0 0% Em dâu 

5 Ngô Ngọc Khánh   

Thành 

viên 

HĐQT 

079091010316 

26/12/2021 
Cục Trưởng cục CS QLHC về TTXH 

L1-20.01 Vinhomes Central Park, 

720A Điện Biên Phủ, P.22, Q. Bình 
Thạnh, TP. HCM 

0 0%   

5.01 Ngô Quang Chung     
031061006482 

10/07/2021 

Cục trưởng CCSQLHC & TTXH 

L1-20.01 Vinhomes Central Park, 

720A Điện Biên Phủ, P.22, Q. Bình 

Thạnh, TP. HCM 
22.476 0.08% Bố đẻ 

5.02 Phan Thị Huề     

031166004884 

01/10/2010 
Cục trưởng CCS ĐKQL Cư trú và DLQG 

về dân cư 

L1-20.01 Vinhomes Central Park, 

720A Điện Biên Phủ, P.22, Q. Bình 

Thạnh, TP. HCM 
0 0% Mẹ đẻ 

5.03 Ngô Thị Minh Thư     

079198006280 

18/01/2022 
Cục trưởng CCS ĐKQL Cư trú và DLQG 

về dân cư 

L1-20.01 Vinhomes Central Park, 

720A Điện Biên Phủ, P.22, Q. Bình 

Thạnh, TP. HCM 
0 0% Em gái 

5.04 Đoàn Thị Khánh Vy     
250858939 
11/08/2011 

CA Tỉnh Lâm Đồng 

L1-20.01 Vinhomes Central Park, 
720A Điện Biên Phủ, P.22, Q. Bình 

Thạnh, TP. HCM 
0 0% Vợ 

5.05 Đoàn Thanh Hoàng     
066163007863 

27/12/2021 

Cục trưởng cục CSQLHCVTTXH 

89/7 Đồng Tâm, P.4, TP. Đà Lạt, Tỉnh 

Lâm Đồng 0 0% Bố vợ 

5.06 Nguyễn Thị Hạnh     
068064007362 

27/12/2021 
Cục trưởng cục CSQLHCVTTXH 

89/7 Đồng Tâm, P.4, TP. Đà Lạt, Tỉnh 

Lâm Đồng 0 0% Mẹ vợ 

5.07 
Công ty CP Tân Cảng 

Phú Hữu 
    

0309444635 
16/4/2021 

Sở KH&ĐT TP. Hồ Chí Minh 

Khu phố 4, phường Phú Hữu, TP. Thủ 

Đức, TP. Hồ Chí Minh 0 0% TV. HĐQT 

6 Đặng Thanh Sơn   
Phó Giám 

đốc 

022081006228 

 10/5/2021 

Cục CSQLHC về TTXH 

210 Võ Duy Ninh Phường 22 Quận 

Bình Thạnh, Tp.HCM 0 0%   



6.01 Đặng Phúc Hòa     
023698598 

 6/1/2014 

 HCM 

210 Võ Duy Ninh ,Phường 22 Quận 
Bình Thạnh, Tp.HCM 0 0% Cha 

6.02 Hoàng Thị Hà Chung     
023751963 

 7/11/2019 

 HCM 

15B/25 Lê Thánh Tôn, Phường Bến 
Nghé, Quận 1, Tp.HCM 0 0% Mẹ 

6.03 Đặng Phúc Vĩnh       
15B/25 Lê Thánh Tôn, Phường Bến 

Nghé, Quận 1, Tp.HCM 0 0% Con 

6.04 
Đặng Thị Hương 

Giang 
    

023317838 
 31/07/2013 

 HCM 

15B/25 Lê Thánh Tôn, Phường Bến 

Nghé, Quận 1, Tp.HCM 0 0% Chị ruột 

6.05 Vũ Mạnh Việt     
036107105 

 26/12/2012 

 HCM 

Tòa Park 5, Vinhoms Tân Cảng, 

Đường Điện Biên Phủ, P.22, Q. Bình 

Thạnh, TP. Hồ Chí Minh 
0 0% Anh rể 

6.06 
Công ty CP Tiếp Vận 

Tân Cảng Đồng Nai 
    

3603266982 

5/3/2015 

 Sở KH & ĐT Tỉnh Đồng Nai 

Cảng Tân Cảng Nhơn Trạch, ấp 3, xã 

Phú Thạnh huyện Nhơn Trạch, tỉnh 

Đồng Nai 
0 0% 

Chủ tịch 

HĐQT 

7 Châu Thanh Hải 
005C 

5013991 

Phó Giám 

đốc 

044079000182 

25/07/2019 

Cục CSQLHC VTTXH 

C19.04 CC Bộ Công An , 83 đường 

số3, phường Bình An, quận 2, 

TpHCM  
1 0%   

7.01 Châu Đình Ty     
023323613 

 14/02/2009 

 HCM 

9A Khu D, Ngô Tất Tố, Phường 22, 
quận Bình Thạnh, Tp.HCM 0 0% Bố 

7.02 
Nguyễn Thị Hồng 

Chiến 
    

024167351 
 14/02/2009 

 HCM 

9A Khu D, Ngô Tất Tố, Phường 22, 

quận Bình Thạnh, Tp.HCM 0 0% Mẹ 

7.03 Võ Thị Thùy     
044164004984 

10/7/2021 

Cục CSQLHC VTTXH 

CC Bộ Công An, 83 đường số3, 

phường Bình An, quận 2, Tp HCM 0 0% Mẹ vợ 

7.04 
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung 
    

044189000132 

10/5/2021 
Cục CSQLHC VTTXH 

C19.04 CC Bộ Công An, 83 đường 

số3, phường Bình An, quận 2, Tp HCM 0 0% Vợ 

7.05 Châu Phương Anh     Còn nhò, chưa có CCCD 
C19.04 CC Bộ Công An, 83 đường 

số3, phường Bình An, quận 2, TpHCM 0 0% Con gái 



7.06 Châu Quỳnh Anh     Còn nhò, chưa có CCCD 
C19.04 CC Bộ Công An, 83 đường 
số3, phường Bình An, quận 2, TpHCM 0 0% Con gái 

7.07 Châu Hải Thương     
022947707  

 12/9/2009  

HCM 

42/8 Đường số 16 Phường Thạnh Mỹ 
Lợi, quận 2, TP HCM 415 0,001% Anh trai 

7.08 Châu Thanh Hà     
023611497 
27/01/2015 

HCM 

9A Khu D, Ngô Tất Tố, Phường 22, 

quận Bình Thạnh, Tp.HCM 0 0% Em trai 

7.09 Trần Thị Quyên     
025218399 
12/9/2009  

HCM 

42/8 Đường số 16 Phường Thạnh Mỹ 

Lợi, quận 2, TP HCM 7 0% Chị dâu 

7.10 Ngô Thị Kiều Tiên     
331647702  

10/8/2006 
Vĩnh Long 

9A Khu D, Ngô Tất Tố, Phường 22, 

quận Bình Thạnh, Tp.HCM 0 0% Em dâu 

7.11 
Công ty CP Tiếp vận 

Tân Cảng Đồng Nai 
    

3603266982 

5/3/2015  
 Sở KH&ĐT Tỉnh Đồng Nai 

Cảng Tân Cảng Nhơn Trạch, ấp 3, xã 

Phú Thạnh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh 
Đồng Nai 

0 0% TV. HĐQT 

8 Nguyễn Văn Hòa   
Phó Giám 

đốc 

026084007399 

13/01/2021 

Cục CSQLHC về TTXH 

313/12A Nguyễn Thị Định, P. BTT, 

Thủ Đức,HCM 0 0%   

8.01 Nguyễn Văn Nhắc     
026048000323 

17/05/2021 

Cục CSQLHC về TTXH 

TDP2 Tiên TT Yên Lạc, Yên Lạc, 
Vĩnh Phúc 0 0% Bố đẻ 

8.02 Nguyễn Mạnh Cường     
04007147 

12/08/2021 

QCHQ 

22/191 Đà Nẵng, Cầu Tre, Ngô Quyền, 

Hải Phòng 0 0% Anh trai 

8.03 Trần Thị Hảo     
012176000018 

19/04/2016 

Cục CSQLHC về TTXH 

22/191 Đà Nẵng, Cầu Tre, Ngô Quyền, 

Hải Phòng 0 0% Chị dâu 

8.04 Nguyễn Văn Hùng     
026079002427 

21/09/2020 
Cục CSQLHC về TTXH 

TDP2 Tiên TT Yên Lạc, Yên Lạc, 

Vĩnh Phúc 0 0% Anh trai 

8.05 
Hoàng Thị Kim 

Cường 
    

008188000677 

09/03/2020 

Cục CSQLHC về TTXH 

TDP2 Tiên TT Yên Lạc, Yên Lạc, 

Vĩnh Phúc 0 0% Chị dâu 



8.06 Nguyễn Thị Huệ     
026188004891 

13/01/2021 

Cục CSQLHC về TTXH 

313/12A Nguyễn Thị Định, P. BTT, 
Thủ Đức,HCM 0 0% Vợ 

8.07 Nguyễn Đức Dũng     
026050000927 

13/08/2021 

Cục CSQLHC về TTXH 

Thôn Trung Nguyên, X. Trung 
Nguyên, Yên Lạc, Vĩnh Phúc 0 0% Bố vợ 

8.08 Nguyễn Thị Biên     
026151000574 

12/8/2021 

Cục CSQLHC về TTXH 

Thôn Trung Nguyên, X. Trung 

Nguyên, Yên Lạc, Vĩnh Phúc 0 0% Mẹ vợ 

9 Phạm Văn Phượng   
Trưởng 

ban kiểm 

soát 

044071001039 

26/02/2018 

Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân 

cư 

722/1/1 Nguyễn Thị Định, Phường 

Thạnh Mỹ Lợi, Thành phố Thủ Đức 0 0%   

9.01 Trần Thị Nuôi     
077151000304  

 07/6/2019 

Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư 

Ấp Thạnh Sơn 2B, Xã Phước Tân, 

Huyện Xuyên Mộc, Tỉnh Bà Rịa -Vũng 

Tàu 
0 0% Mẹ đẻ 

9.02 Trần Khoài     
190744499  

 05/4/2014 
CA Quảng Bình 

Thôn Văn Hà, Xã Quảng Tiến, Huyện 

Quảng Trạch, Tỉnh Quảng Bình 0 0% Bố vợ 

9.03 Trần Thị Tỵ     
190744482  

 5/4/2014  

 CA Quảng Bình 

Thôn Văn Hà, Xã Quảng Tiến, Huyện 
Quảng Trạch, Tỉnh Quảng Bình 0 0% Mẹ vợ 

9.04 Trần Thị Thuấn     
044173001153  

26/02/2018  
Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư 

722/1/1 Nguyễn Thị Định, Phường 

Thạnh Mỹ Lợi, Thành phố Thủ Đức 0 0% Vợ 

9.05 Phạm Trần Tiến     
079096007376  

26/02/2018 
Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư 

722/1/1 Nguyễn Thị Định, Phường 

Thạnh Mỹ Lợi, Thành phố Thủ Đức 0 0% Con đẻ 

9.06 Phạm Quỳnh Hoa     

079303013214  

26/02/2018  

 Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư 

722/1/1 Nguyễn Thị Định, Phường 

Thạnh Mỹ Lợi, Thành phố Thủ Đức 0 0% Con đẻ 



9.07 Phạm Quang Long     
044072001230 

7/2/2018 

Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư 

Ấp Thạnh Sơn 2B, Xã Phước Tân, 
Huyện Xuyên Mộc, Tỉnh Bà Rịa -Vũng 

Tàu 
0 0% Em trai 

9.08 Phạm Văn Phong     
01000759 

15/3/2019 

 QCHQ 

83 Yết Kiêu, Phường Thọ Quang, Sơn 
Trà, Đà Nẵng 0 0% Em trai 

9.09 Phạm Thị Lương     
273039230 
 17/9/2013 

CA BRVT 

Ấp Thạnh Sơn 2B, Xã Phước Tân, 
Huyện Xuyên Mộc, Tỉnh Bà Rịa -Vũng 

Tàu 
0 0% Em gái 

9.10 Phạm Kĩ Cường     
2733448235 
 18/3/2014 

 CA BRVT 

Ấp Thạnh Sơn 2B, Xã Phước Tân, 
Huyện Xuyên Mộc, Tỉnh Bà Rịa -Vũng 

Tàu 
0 0% Em trai 

9.11 Đỗ Thị Hiền     
273712250 

 5/11/2015 
 CA BRVT 

Ấp Thạnh Sơn 2B, Xã Phước Tân, 

Huyện Xuyên Mộc, Tỉnh Bà Rịa -Vũng 
Tàu 

0 0% Em dâu 

9.12 Phạm Thị Ngọc Tú     
201803642 

 26/3/2016 

CA Đà Nẵng 

83 Yết Kiêu, Phường Thọ Quang, Sơn 

Trà, Đà Nẵng 0 0% Em dâu 

9.13 Nguyễn Thanh Tuấn     
273001718 

 7/1/2016  

CA BRVT 

Ấp Thạnh Sơn 2B, Xã Phước Tân, 

Huyện Xuyên Mộc, Tỉnh Bà Rịa -Vũng 

Tàu 
0 0% Em rể 

10 Trần Văn Trường   
TV. Ban 

kiểm soát 

035079006424 

10/07/2021 

Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật 

tự xã hội 

Số nhà 2A, đường 25, Khu phố 2, 

Phường Cát Lái, Thành phố Thủ 

Đức, TPHCM. 
0 0%   

10.01 Trần Văn Lâm     

035056006140 

15/06/2021 

Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 
xã hội 

Số nhà 2A, đường 25, Khu phố 2, 
Phường Cát Lái, Thành phố Thủ Đức, 

TPHCM 
0 0% Bố đẻ 

10.02 Hoàng Thị Hảo     

035158008774 

10/07/2021 

Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 

xã hội 

Số nhà 2A, đường 25, Khu phố 2, 
Phường Cát Lái, Thành phố Thủ Đức, 

TPHCM. 
0 0% Mẹ đẻ 



10.03 Lương Công Vũ     

030059005282 

26/02/2021 
Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 

xã hội 

Số nhà 008C, Lô C, chung cư đường 

số 13, Phường 5, Quận Gò Vấp, 

TPHCM. 
0 0% Bố vợ 

10.04 Hoàng Thị Thinh     

030164005998 

24/03/2021 
Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 

xã hội 

Số nhà 008C, Lô C, chung cư đường 

số 13, Phường 5, Quận Gò Vấp, 

TPHCM. 
0 0% Mẹ vợ 

10.05 Lương Thị Thùy Trang     

030185021462 

10/07/2021 

Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 
xã hội 

Số nhà 2A, đường 25, Khu phố 2, 
Phường Cát Lái, Thành phố Thủ Đức, 

TPHCM. 
0 0% Vợ 

10.06 Trần Thị Lâm Anh     Còn nhỏ (sinh 2015) 

Số nhà 2A, đường 25, Khu phố 2, 

Phường Cát Lái, Thành phố Thủ Đức, 

TPHCM. 
0 0% Con đẻ 

10.07 Trần Thị Minh Anh     Còn nhỏ (sinh 2015) 

Số nhà 2A, đường 25, Khu phố 2, 

Phường Cát Lái, Thành phố Thủ Đức, 

TPHCM. 
0 0% Con đẻ 

10.08 Trần Thế Trung     

035081001044 

25/04/2021 

Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 
xã hội 

Số nhà 72, đường 13, Khu phố 1, 

Phường Cát Lái, Thành phố Thủ Đức, 0 0% Em trai 

10.09 Trần Văn Tâm     

035082001848 

10/05/2021 

Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 
xã hội 

Số nhà 2A, đường 25, Khu phố 2, 

Phường Cát Lái, Thành phố Thủ Đức, 0 0% Em trai 

10.10 Trần Thị Hà     

035184016191 
10/07/2021 

Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 

xã hội 

Số nhà 2A, đường 25, Khu phố 2, 

Phường Cát Lái, Thành phố Thủ Đức, 0 0% Em gái 



10.11 Trần Thị Mai Phương     

034183005883 

25/04/2021 

Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 
xã hội 

Số nhà 72, đường 13, Khu phố 1, 

Phường Cát Lái, Thành phố Thủ Đức, 0 0% Em dâu 

10.12 Nguyễn Thị Đẹp     

072187014844 
10/05/2021 

Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 

xã hội 

Số nhà 2A, đường 25, Khu phố 2, 

Phường Cát Lái, Thành phố Thủ Đức, 0 0% Em dâu 

10.13 Ninh Văn Toàn     

037082003021 

10/07/2021 

Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 
xã hội 

Số nhà 2A, đường 25, Khu phố 2, 

Phường Cát Lái, Thành phố Thủ Đức, 0 0% Em rể 

11 Lê Thị Kim Chung   
Thành 

viên BKS 

079197021405 

22/12/2021 

Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật 

tự xã hội 

62/1/15 đường 27, phường Hiệp Bình 

Chánh, Thủ Đức, HCM 0 0%   

11.01 Lê Xuân Viên     
024684243 

 11/1/2007 
 CA TP.HCM 

62/1/15 đường 27, phường Hiệp Bình 

Chánh, Thủ Đức, HCM 0 0% Bố đẻ 

11.02 Vũ Thị Dung     

036171007029 

 11/6/2020 

 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 
xã hội 

62/1/15 đường 27, phường Hiệp Bình 

Chánh, Thủ Đức, HCM 0 0% Mẹ đẻ 

11.03 Lê Thị Hà Vy     

079302029136 

18/06/2018 

 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 

xã hội 

62/1/15 đường 27, phường Hiệp Bình 

Chánh, Thủ Đức, HCM 0 0% Em gái 

12 Phạm Thị Thu Hà   
Kế toán 

trưởng/  

025178001447 

 7/4/2021 

Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật 

tự xã hội 

A3-0201 Chung cư Imperia, Phường 

An Phú Quận 2 0 0%   

12.01 
Nguyễn Thị Trường 

Lưu Thủy 
    

025418218 
 4/1/2011 

 HCM 

Lock B - 09.04 - Chung cư Lexington, 

Phường An Phú, Quận 2 0 0% Mẹ đẻ 



12.02 Phạm Thị Thanh Hải     
025782120 

 31/05/2013 

HCM 

311/9 Nguyễn Thị Định - P. Bình 
Trưng Tây, Quận 2 0 0% em ruột 

12.03 Nguyễn Đình Sơn     
225341338 

 22/01/2017 

 Khánh Hòa 

311/9 Nguyễn Thị Định - P. Bình 
Trưng Tây, Quận 2 0 0% em rể 

12.04 Phạm Anh Tuấn     
025906053 
 26/4/2014 

HCM 

Lock B - 09.04 - Chung cư Lexington, 

Phường An Phú, Quận 2 0 0% em ruột 

12.05 Lưu Hiền Trang     
025686179 
 10/9/2012 

 HCM 

Lock B - 09.04 - Chung cư Lexington, 

Phường An Phú, Quận 2 0 0% em dâu 

12.06 Phạm Thị Kim Tài     
025186000950 

 4/8/2017 

Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư 

Lock B - 09.11 - Chung cư Lexington, 
Phường An Phú, Quận 2 0 0% em ruột 

12.07 Lê Trung Bảo     
025474117 

 29/06/2011 

 HCM 

Lock B - 09.11 - Chung cư Lexington, 

Phường An Phú, Quận 2 0 0% em rể 

12.08 Đặng Văn Ngọc     
025314757 

 22/7/2010 

 HCM 

A3-0201 Chung cư Imperia, Phường 
An Phú Quận 2 0 0% chồng 

12.09 Đặng Văn Nhất     
142792998 

 5/6/2011 

 Hải Dương 

Thanh khê - Thanh Hà- Hải Dương 0 0% Bố chồng 

12.10 Cao Thị Đăng     
140508588 
 28/08/2012 

 Hải Dương 

Thanh khê - Thanh Hà- Hải Dương 0 0% Mẹ chồng 

12.11 Đặng Hà Thanh Ngân     

079303034381 

 11/4/2019 
 Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân 

cư 

A3-0201 Chung cư Imperia, Phường 
An Phú Quận 2 0 0% con 

13 Đào Tuấn Anh 
564531 

CKTL 

Người phụ 

trách 

QTCT/ 

Người 

được UQ 

CBTT 

035071002830 

 30/9/2019 

 Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân 

cư 

A 14 Cư xá Nhiêu Tứ, Phường 7, 

Quận Phú Nhuận, TP. HCM 9 0%   



13.01 Đào Văn Nhân     

035447001233 

 10/7/2021 

 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 
xã hội 

A 14 Cư xá Nhiêu Tứ, Phường 7, Quận 

Phú Nhuận, TP. HCM 0 0% Bố đẻ 

13.02 Trương Bích Thuận     

035145001042 
19/4/2021 

 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 

xã hội 

A 14 Cư xá Nhiêu Tứ, Phường 7, Quận 

Phú Nhuận, TP. HCM 0 0% Mẹ đẻ 

13.03 Đào Tuyết Lan     

035170311405 

22/11/2021 

Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 

xã hội 

A 14 Cư xá Nhiêu Tứ, Phường 7, Quận 

Phú Nhuận, TP. HCM 0 0% Em ruột 

13.04 
Nguyễn Thị Phương 

Thảo 
    

017184011285 

10/7/2021 
Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 

xã hội  

11.05, Cao ốc Thịnh Vượng, KP. 4, 

đường Nguyễn Duy Trinh, P. Bình 

Trưng Đông, TP. Thủ Đức, TP. HCM 
0 0% Vợ 

13.05 Đào Nguyễn Thảo Anh     Còn nhò, chưa có CCCD 

11.05, Cao ốc Thịnh Vượng, KP. 4, 

đường Nguyễn Duy Trinh, P. Bình 

Trưng Đông, TP. Thủ Đức, TP. HCM 
0 0% Con ruột 

13.06 Đào Nguyễn Minh Hà     Còn nhò, chưa có CCCD 
11.05, Cao ốc Thịnh Vượng, KP. 4, 
đường Nguyễn Duy Trinh, P. Bình 

Trưng Đông, TP. Thủ Đức, TP. HCM 
0 0% Con ruột 

13.07 Nguyễn Thành Đông     
272657237 

 20/3/2014 

 Đồng Nai 

Số 62, Tổ 8, Khu 12, Xã Long Đức, 
Huyện Long Thành, Đồng Nai. 0 0% Bố vợ 

13.08 Bùi Thị Huê     
272180079 

 11/9/2007 

 Đồng Nai 

Số 62, Tổ 8, Khu 12, Xã Long Đức, 
Huyện Long Thành, Đồng Nai. 0 0% Mẹ vợ 

13.09 Trần Hán Sơ     
35072001150 

 2/3/2017 
Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư 

718B Kinh Dương Vương, Phường 13, 

Quận 6, TP Hồ Chí Minh 0 0% Em rể 

14 Phạm Thị Trang   
Thư ký 

Công ty 

038192021820 

02/11/2021   

Cục Cảnh sát QLHC về TTXH 

C11.26 Chung cư EhomeS, phường 

Phú Hữu, Thành phố Thủ Đức, TP. 

HCM 
0 0%   



14.01 Nguyễn Tiến Thành     
031093010244 

02/3/2020 

Cục trưởng CCS QLHC về TTXH 

C11.26 CC EhomeS, P. Phú Hữu, TP. 

Thủ Đức, TP HCM 0 0% Chồng 

14.02 Nguyễn Thái Tuấn      Còn nhỏ 
C11.26 CC EhomeS, P. Phú Hữu, TP. 
Thủ Đức, TP HCM 0 0% Con 

14.03 Nguyễn Thái Sơn     Còn nhỏ 
C11.26 CC EhomeS, P. Phú Hữu, TP. 

Thủ Đức, TP HCM 0 0%  Con 

14.04 Nguyễn Văn Điềm     
031064005304 

16/7/2019 

CT CCS ĐKQL cư trú và DLQG về DC 

  0 0% Bố chồng 

14.05 Nguyễn Thị Hải     
026165001804 

06/9/2018 

CT CCS ĐKQL cư trú và DLQG về DC 

Đồng Minh, Vĩnh Bảo, Hải Phòng 0 0% Mẹ chồng 

14.06 Phạm Văn Nhuận     
038058003053 

28/6/2021 

Cục trưởng CCS QLHC về TTXH 

Quảng Đức, Quảng Xương, Thanh 

Hóa 0 0% Bố đẻ 

14.07 Lê Thị Phúc     
170364164 

15/4/2013 

CA Thanh Hóa 

Quảng Đức, Quảng Xương, Thanh 
Hóa 0 0% Mẹ đẻ 

14.08 Phạm Văn Hiếu     
038082008582 

24/8/2017 
CT CCS ĐKQL cư trú và DLQG về DC 

15/1A, đường số 1, P Bình Trưng Tây, 

TP. Thủ Đức, TP. HCM 0 0% Anh trai 

14.09 Nguyễn Thị Ánh     
038186024961 

24/8/2017 
CT CCS ĐKQL cư trú và DLQG về DC 

15/1A, đường số 1, P Bình Trưng Tây, 

TP. Thủ Đức, TP. HCM 0 0% Chị dâu 

14.10 Phạm Thị Thảo     
173443647 
22/9/2006 

CA Thanh Hóa 

Quảng Ninh, Quảng Xương, Thanh 

Hóa 0 0% Chị gái 



14.11 Trương Đình Sâm     
038085032330 

10/8/2021 

Cục trưởng CCS QLHC về TTXH 

Quảng Ninh, Quảng Xương, Thanh 

Hóa 0 0% Anh rể 

14.12 Phạm Thị Hiền     
038190047472 

10/8/2021 
CT CCS ĐKQL cư trú và DLQG về DC 

Quảng Hải, Quảng Xương, Thanh 

Hóa 0 0% Chị gái 

14.13 Đới Duy Dương     
173434650 
09/7/2012 

CA Thanh Hóa 

Quảng Hải, Quảng Xương, Thanh 

Hóa 0 0% Anh rể 

14.14 Phạm Cao Nghiêm     
038200006932 

12/6/2017 

 CT CCS ĐKQL cư trú và DLQG về DC 

Quảng Đức, Quảng Xương, Thanh 
Hóa 0 0% Em trai 
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